
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BK HỮU NGHỊ

0108919039

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

8. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản 
và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

13. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

14. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BK HỮU NGHỊ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BK HUU NGHI COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BK HUU NGHI CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965 926 766
Email: hungthe68@gmail.com

Fax:
Website:
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15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm:
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
Nhóm này cũng gồm:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;

1079

16. Sản xuất đường 1072

17. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

18. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

20. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

25. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Nhóm này gồm:
- Sản xuất đồ ăn sẵn cho vật nuôi kiểng, bao gồm chó, mèo, 
chim, cá, v.v...
- Sản xuất đồ ăn sẵn cho động vật trang trại, bao gồm thức ăn 
cô đặc và thức ăn bổ sung;
- Chuẩn bị thức ăn nguyên chất cho gia súc nông trại.
Nhóm này cũng gồm: Xử lý phế phẩm của giết mổ gia súc để 
chế biến thức ăn gia súc.

1080
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26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)
Chi tiết:
Nhóm này gồm:
- Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản;
- Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm 
nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn 
cho nuôi trồng thủy sản.
- Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và 
thủy sản.

4620

27. Sản xuất sợi 1311

28. Sản xuất vải dệt thoi 1312

29. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

30. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

31. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

32. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

33. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

34. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

35. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

36. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

37. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

38. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

39. Sản xuất giày, dép 1520

40. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

41. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

42. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669
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43. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

44. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

45. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

46. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

47. Khai thác và thu gom than cứng 0510

48. Khai thác và thu gom than non 0520

49. Khai thác quặng sắt 0710

50. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

51. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

52. Khai thác và thu gom than bùn 0892

53. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

55. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

56. Sản xuất than cốc 1910

57. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Nhóm này gồm:
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát);
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô;
- Sản xuất vật liệu cách điện khoáng sản như: Sản xuất len xỉ, 
len đá, len khoáng sản tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét 
và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm;

2399

58. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

59. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(trừ sản xuất vàng miếng)

2420

60. Đúc sắt, thép
(trừ sản xuất vàng miếng)

2431

61. Đúc kim loại màu
(trừ sản xuất vàng miếng)

2432

62. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

63. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

64. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

65. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

66. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212
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2.000.000.000 VNĐ

67. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

68. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

69. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Nhóm này gồm: Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và 
chất đàn hồi nhựa dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và 
nhựa thông pha trộn theo phương pháp thông thường cũng như 
sản xuất nhựa thông tổng hợp không theo định dạng

2013

70. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Nhóm này gồm:
- Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như:
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.
Nhóm này gồm:
Chế biến chất dẻo mới hoặc nhựa đã dùng thành các sản phẩm 
trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng sử dụng các hoạt động 
như khuôn nén; đẩy nén, thổi nén, phun nén và cắt. Đối với tất 
cả các quá trình trên, quá trình sản xuất là quá trình tạo ra 
nhiều loại sản phẩm.
Cụ thể:
- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;
- Sản xuất đá nhân tạo;
- Sản xuất băng keo;
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác

2220

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN VĂN 
HUỲNH

Xóm Quyết Tiến, Xã 
La Phù, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 30,000 001091013745

2NGUYỄN 
HƯNG 
DŨNG

Thôn Đấu Tranh, Xã 
La Phù, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.400.000.000 70,000 001201036084

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091013745
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN HUỲNH Nam

04/03/1991 Kinh Việt Nam

08/09/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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